
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II  
                    QUẬN 9                                             Năm học: 2017 – 2018 
                                                              Môn: ĐỊA LÝ – Lớp 8 – Thời gian: 45 phút 
                                                                               (Không kể thời gian giao đề) 

 

 
Câu 1: (2,5đ) Hãy trình bày đặc điểm khí hậu mùa gió Đông Bắc (mùa đông)? 
 

Câu 2: (1,0đ) Vì sao ở nước ta, rừng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ đất? 
 

Câu 3: (1,5đ) Cho bảng số liệu về hệ thống sông Hồng, hệ thống sông Mê Công: 
 

Hệ thống sông 

Độ dài sông chảy 
qua lãnh thổ Việt 
Nam trên tổng độ 

dài sông chính 
 

(km) 

Diện tích lưu vực sông 
trong lãnh thổ Việt 

Nam trên tổng diện tích 
lưu vực sông 

 
(km2) 

Tổng lượng 
dòng chảy 

 
 
 
(tỉ m3/năm) 

Mùa lũ 
 
 
 
 

(tháng) 

Sông Hồng 
556 

1126 
72700 

143700 
120 6-10 

Sông Mê Công 
230 

4300 
71000 

795000 
507 7-11 

 

a/ Hãy cho biết độ dài sông chính của sông Hồng trên lãnh thổ Việt Nam? 
b/ So sánh diện tích lưu vực sông Hồng và diện tích lưu vực sông Mê Công 

trên lãnh thổ Việt Nam? 
c/ Vì sao tổng lượng dòng chảy của sông Mê Công lại lớn hơn tổng lượng dòng 

chảy của sông Hồng? 
 

Câu 4: (1,0đ) Em hãy kể tên một số loại động vật, thực vật thường thấy ở rừng ngập 
mặn? Cần làm gì để bảo vệ rừng ngập mặn? 

 

Câu 5: (2,0đ) Sử dụng Atlat địa lí Việt Nam, em hãy: 
a/ Kể tên các vùng khí hậu ở nước ta ? (Trang 9) 
b/ Kể tên 4 vườn quốc gia ở nước ta? (Trang 12) 
c/ Cho biết nhiệt độ trung bình tháng 1 ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh 

nằm trong  khoảng bao nhiêu? (Trang 9) 
d/ Địa hình có vai trò như thế nào trong việc làm cho nhiệt độ trung bình tháng 

1 ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh có sự khác nhau? 
 

Câu 6: (2,0đ) Cho bảng số liệu về tỉ lệ các nhóm đất ở nước ta như sau:  
 

 
 

 

 
Hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ lệ các nhóm đất ở nước ta? 

 

---Hết --- 
 

Học sinh được sử dụng Atlat địa lí Việt Nam 
 
 

Nhóm đất Tỉ lệ (%) 
Đất feralit đồi núi thấp 65 
Đất mùn núi cao 11 
Đất phù sa 24 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề kiểm tra có 01 trang) 

 



 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI 

CÂU NỘI DUNG ĐIỀM 
Câu 1: 
(2,5đ) 

Hãy trình bày đặc điểm khí hậu mùa gió Đông Bắc (mùa đông)?  
0,25 
0,5 

 
0,25 
0,5 
0,5 
0,5 

-Hoạt động từ tháng 11 đến tháng 4. 
-Có gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh, xen vào đó là những đợt gió Đông 
Nam. 
-Khí hậu, thời tiết khác nhau rõ rệt giữa các miền. 
-Miền Bắc : lạnh, khô, cuối mùa có mưa phùn. 
-Tây Nguyên và Nam Bộ : khô nóng, ổn định suốt mùa. 
-Duyên hải Trung Bộ : có mưa lớn (mùa mưa). 

Câu 2: 
(1,0đ) 

Vì sao ở nước ta, rừng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ đất ?  
1,0 ¾ diện tích lãnh thổ đất liền là đồi núi, 3 mặt giáp biển nên rừng có vai trò 

quan trọng trong chống xói mòn, sạt lở đất.   
Câu 3: 
(1,5đ) 

Cho bảng số liệu về hệ thống sông Hồng, hệ thống sông Mê Công:  
0,5 
0,5 

 
0,5 

 

a/ Xác định đúng độ dài sông chính của sông Hồng trên lãnh thổ Việt Nam. 
b/ Trên lãnh thổ Việt Nam, diện tích lưu vực sông Hồng lớn hơn diện tích lưu 
vực sông Mê Công. 
c/ Vì tổng diện tích lưu vực của sông Mê Công lớn hơn tổng diện tích của lưu 
vực sông Hồng. 

Câu 4: 
(1,0đ) 

Em hãy kể tên một số loại động vật, thực vật thường thấy ở rừng ngập mặn? 
Cần làm gì để bảo vệ rừng ngập mặn? 

 
 

0,25 
0,25 
0,5 

- Thực vật: đước, sú, vẹt, … 
- Động vật: dưới nước có tôm, cua, cá,…; trên cây có các loài chim, khỉ, … 
- Tuyên truyền vận động mọi người không phá rừng bừa bãi. Tăng cường 

bảo vệ rừng. 
Câu 5: 
(2,0đ) 

Sử dụng Atlat địa lí Việt Nam, em hãy:  
0,5 
0,5 
0,5 

 
0,5 

a/ Kể đúng tên 7 vùng khí hậu ở nước ta. 
b/ Kể đúng tên 4 vườn quốc gia ở nước ta. 
c/ Nhiệt độ trung bình tháng 1 ở Hà Nội: 140C đến 180C ; ở thành phố Hồ Chí 
Minh: trên 240C. 
d/ Địa hình đồi núi chắn gió mùa Đông Bắc làm cho miền Nam (trong đó có 
thành phố Hồ Chí Minh)có mùa đông không lạnh , nhiệt độ cao hơn Hà Nội. 

Câu 6: 
(2,0đ) 

Cho bảng số liệu về tỉ lệ các loại đất ở nước ta như sau:  
 

 
 
 
 
Hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện tỉ lệ các nhóm đất ở nước ta? 

Nhóm đất Tỉ lệ (%) 
Đất feralit  đồi núi thấp 65 
Đất mùn núi cao 11 
Đất phù sa 24 

 

+ Vẽ đúng, đẹp; có tên biểu đồ, chú thích. 
+ Vẽ sai, thiếu 1 yếu tố trừ 0,25 điểm. 

2,0 

Tổng  10,0 
 
Lưu ý: Các trường nếu có điều chỉnh Câu 1 kịp thời thì nội dung theo hướng dẫn như sau: 

- Gió mùa Tây Nam hoạt động từ tháng 5 �10. (0,5đ) 
- Gió Tây Nam hoạt động thành từng đợt. (0,5đ) 
- Thời tiết đặc trưng là nóng, ẩm, mưa nhiều, có nhiều bão. (0,75đ) 
- Các vùng khí hậu ở Trung Bộ thời tiết khô, nóng; thường ảnh hưởng gió Tây Khô nóng; có 

nhiều bão. (0,75đ) 
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